
Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTNMT ngày        tháng    năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên 

TTHC/Dịch 

vụ công 

Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định công bố 

TTHC 

Cơ quan 

thực hiện 

I. Lĩnh vực tài nguyên nước 

1 1 1.012500 Tạm dừng hiệu 

lực giấy phép 

thăm dò nước 

dưới đất, giấy 

phép khai thác 

tài nguyên 

nước. 

- Luật tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 

tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định 

việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê 

khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên 

nước và tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

Quyết định số 1545/QĐ-

BTNMT ngày 10/6/2024 

về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung; thủ tục hành 

chính thay thế và thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực tài nguyên nước 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

Sở Tài nguyên 

và Môi 

trường. 

2 2 1.012501 Trả lại giấy 

phép hành nghề 

khoan nước 

dưới đất quy 

mô vừa và nhỏ. 

- Luật tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 

tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định 

việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê 

khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên 

Quyết định số 1545/QĐ-

BTNMT ngày 10/6/2024 

về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, 

Sở Tài nguyên 

và Môi 

trường. 



2 
 

 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên 

TTHC/Dịch 

vụ công 

Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định công bố 

TTHC 

Cơ quan 

thực hiện 

nước và tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

bổ sung; thủ tục hành 

chính thay thế và thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực tài nguyên nước 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

3 3 1.012503 Lấy ý kiến về 

phương án bổ 

sung nhân tạo 

nước dưới đất. 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 

16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

Quyết định số 1545/QĐ-

BTNMT ngày 10/6/2024 

về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung; thủ tục hành 

chính thay thế và thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực tài nguyên nước 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

Sở Tài nguyên 

và Môi 

trường. 

4 4 1.012504 Lấy ý kiến về 

kết quả vận 

hành thử 

nghiệm bổ sung 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 

16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

Quyết định số 1545/QĐ-

BTNMT ngày 10/6/2024 

về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, 

Sở Tài nguyên 

và Môi 

trường. 



3 
 

 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên 

TTHC/Dịch 

vụ công 

Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định công bố 

TTHC 

Cơ quan 

thực hiện 

nhân tạo nước 

dưới đất. 

bổ sung; thủ tục hành 

chính thay thế và thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực tài nguyên nước 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

5 5 1.012505 Tính tiền cấp 

quyền khai thác 

tài nguyên 

nước đối với 

công trình cấp 

cho sinh hoạt 

đã đi vào vận 

hành và được 

cấp giấy phép 

khai thác tài 

nguyên nước 

nhưng chưa 

được phê duyệt 

tiền cấp quyền. 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023. 

- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 

tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định 

việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê 

khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên 

nước và tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

Quyết định số 1545/QĐ-

BTNMT ngày 10/6/2024 

về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung; thủ tục hành 

chính thay thế và thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực tài nguyên nước 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

Sở Tài nguyên 

và Môi 

trường. 

6 6 1.004253 Cấp lại Giấy 

phép hành nghề 

khoan nước 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023. 

- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 

16/5/2024 của Chính phủ quy định việc 

Quyết định số 1545/QĐ-

BTNMT ngày 10/6/2024 

về việc công bố thủ tục 

Sở Tài nguyên 

và Môi 

trường. 



4 
 

 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên 

TTHC/Dịch 

vụ công 

Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định công bố 

TTHC 

Cơ quan 

thực hiện 

dưới đất quy 

mô vừa và nhỏ. 

hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, 

đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên 

nước và tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung; thủ tục hành 

chính thay thế và thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực tài nguyên nước 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

7 7 1.011518 Trả lại giấy 

phép thăm dò 

nước dưới đất, 

giấy phép khai 

thác tài nguyên 

nước. 

- Luật Tài nguyên nước 2023; 

- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP 

Quyết định số 1545/QĐ-

BTNMT ngày 10/6/2024 

về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung; thủ tục hành 

chính thay thế và thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực tài nguyên nước 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

UBND cấp 

tỉnh. 

8 8 1.009669 Tính tiền cấp 

quyền khai thác 

tài nguyên 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023. 

- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 

tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định 

Quyết định số 1545/QĐ-

BTNMT ngày 10/6/2024 

về việc công bố thủ tục 

Sở Tài nguyên 

và Môi 

trường. 



5 
 

 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên 

TTHC/Dịch 

vụ công 

Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định công bố 

TTHC 

Cơ quan 

thực hiện 

nước đối với 

công trình chưa 

vận hành. 

việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê 

khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên 

nước và tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung; thủ tục hành 

chính thay thế và thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực tài nguyên nước 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

9 9 2.001770 Tính tiền cấp 

quyền khai thác 

tài nguyên 

nước đối với 

công trình đã 

vận hành. 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023. 

- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 

tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định 

việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê 

khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên 

nước và tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

Quyết định số 1545/QĐ-

BTNMT ngày 10/6/2024 

về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung; thủ tục hành 

chính thay thế và thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực tài nguyên nước 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

Sở Tài nguyên 

và Môi 

trường. 

10 10 1.004283 Điều chỉnh tiền 

cấp quyền khai 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023. 

- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 

tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định 

Quyết định số 1545/QĐ-

BTNMT ngày 10/6/2024 

về việc công bố thủ tục 

Sở Tài nguyên 

và Môi 

trường. 



6 
 

 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên 

TTHC/Dịch 

vụ công 

Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định công bố 

TTHC 

Cơ quan 

thực hiện 

thác tài nguyên 

nước. 

việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê 

khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên 

nước và tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung; thủ tục hành 

chính thay thế và thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực tài nguyên nước 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

11 11 1.011518 Trả lại giấy 

phép thăm dò 

nước dưới đất, 

giấy phép khai 

thác tài nguyên 

nước. 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023. 

- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 

tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định 

việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê 

khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên 

nước và tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

Quyết định số 1545/QĐ-

BTNMT ngày 10/6/2024 

về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung; thủ tục hành 

chính thay thế và thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực tài nguyên nước 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

Sở Tài nguyên 

và Môi 

trường. 

12 12 1.000824 Cấp lại giấy 

phép thăm dò 

nước dưới đất, 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023. 

- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 

tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định 

Quyết định số 1545/QĐ-

BTNMT ngày 10/6/2024 

về việc công bố thủ tục 

Sở Tài nguyên 

và Môi 

trường. 



7 
 

 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên 

TTHC/Dịch 

vụ công 

Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định công bố 

TTHC 

Cơ quan 

thực hiện 

giấy phép khai 

thác tài nguyên 

nước. 

việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê 

khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên 

nước và tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung; thủ tục hành 

chính thay thế và thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực tài nguyên nước 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

II. Lĩnh vực đo đạc và bản đồ 

13 1. 1.011671 Cung cấp thông 

tin, dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và 

bản đồ. 

- Luật Đo đạc và bản đồ; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13/03/2019 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 

2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 

12/05/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên 

Quyết định số 3096/QĐ-

BTNMT ngày 26/09/2024 

về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực đo 

đạc và bản đồ thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

Sở Tài nguyên 

và Môi 

trường. 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên 

TTHC/Dịch 

vụ công 

Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định công bố 

TTHC 

Cơ quan 

thực hiện 

quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường. 

III. Lĩnh vực đất đai 

14 1 1.012789 Cung cấp thông 

tin, dữ liệu đất 

đai. 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 

- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất 

đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 

27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động 

sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức 

tín dụng số 32/2024/QH15; 

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều 

tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin 

đất đai. 

Quyết định số 2124/QĐ-

BTNMT ngày 1/8/2024 về 

việc công bố thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực đất 

đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

(1) Văn phòng 

đăng ký đất 

đai hoặc Chi 

nhánh Văn 

phòng Đăng 

ký đất đai. 

(2) UBND cấp 

xã. 

15 2 1.012756 Đăng ký đất đai 

lần đầu đối với 

trường hợp 

được Nhà nước 

giao đất để 

quản lý. 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 

- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất 

đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 

27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động 

Quyết định số 2124/QĐ-

BTNMT ngày 1/8/2024 về 

việc công bố thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực đất 

đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

(1) Văn phòng 

đăng ký đất 

đai. 

(2) Ủy ban 

nhân dân cấp 

xã. 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên 

TTHC/Dịch 

vụ công 

Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định công bố 

TTHC 

Cơ quan 

thực hiện 

sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức 

tín dụng số 32/2024/QH15; 

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều 

tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin 

đất đai; 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

16 3 1.012786 Cấp lại Giấy 

chứng nhận do 

bị mất. 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 

- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất 

đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 

27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động 

sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức 

tín dụng số 32/2024/QH15; 

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều 

tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin 

đất đai. 

 

 

Quyết định số 2124/QĐ-

BTNMT ngày 1/8/2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc công bố thủ 

tục hành chính trong lĩnh 

vực đất đai thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà 

nước  

(1) Văn phòng 

đăng ký đất 

đai hoặc Chi 

nhánh Văn 

phòng đăng 

ký đất đai. 

(2) Ủy ban 

nhân dân cấp 

xã. 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên 

TTHC/Dịch 

vụ công 

Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định công bố 

TTHC 

Cơ quan 

thực hiện 

IV. Lĩnh vực Biển và Hải đảo 

17 1 1.005181 Khai thác và sử 

dụng cơ sở dữ 

liệu tài nguyên, 

môi trường 

biển và hải đảo 

thông qua 

mạng điện tử. 

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo;  

- Thông tư số 23/2023/TT-BTNMT ngày 

28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 20/2016/TT-

BTNMT ngày 25/8/2016 quy định về xây 

dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu 

tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

Quyết định số 1524/QĐ-

BTNMT ngày 04/06/2024 

về việc công bố các thủ tục 

hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực 

biển và hải đảo thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

- Ủy ban nhân 

dân tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung 

ương có biển. 

V. Lĩnh vực môi trường 

18 1 1.010728 Cấp đổi giấy 

phép môi 

trường. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 

2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

Quyết định số 87/QĐ-

BTNMT ngày 14/01/2022 

Về việc Công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung; thủ tục hành 

chính thay thế; thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực môi trường thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

UBND cấp 

tỉnh. 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên 

TTHC/Dịch 

vụ công 

Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định công bố 

TTHC 

Cơ quan 

thực hiện 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

19 2 1.010729 Cấp điều chỉnh 

giấy phép môi 

trường. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 

2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

Quyết định số 87/QĐ-

BTNMT ngày 14/01/2022 

Về việc Công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung; thủ tục hành 

chính thay thế; thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực môi trường thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

UBND cấp 

tỉnh. 
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